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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ 2016-2014 

(Theo Quyết định 6192/QĐ-ĐHSPHN ngày 10 tháng 10 năm 2014 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) 

TT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH CHUYÊN NGÀNH 

1 Nguyễn Xuân Bảo Nam 20-11-81 Quang học 

2 Bùi Văn Bảy Nam 25-03-82 Quang học 

3 Trương Văn Cương Nam 06-03-81 Quang học 

4 Nguyễn Văn Điệp Nam 20-05-87 Quang học 

5 Bùi Anh Đức Nam 09-10-82 Quang học 

6 Hoàng Anh Đức Nam 17-01-81 Quang học 

7 Lê Quang Hạnh Nam 13-01-81 Quang học 

8 Ngô Đức Hạnh Nam 21-09-81 Quang học 

9 Nguyễn Minh Hoá Nam 21-07-79 Quang học 

10 Nguyễn Trung Kiên Nam 28-01-82 Quang học 

11 Nguyễn Xuân Lợi Nam 20-05-81 Quang học 

12 Nguyễn Thành Minh Nam 27-07-81 Quang học 

13 Hoàng Bá Ngọc Nam 08-02-82 Quang học 

14 Ngô Thị Nhân Nữ 07-02-88 Quang học 

15 Hoàng Tiến Sơn Nam 31-10-84 Quang học 

16 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 22-11-80 Quang học 

17 Nguyễn Văn Thiệu Nam 13-05-82 Quang học 

18 Dương Tiến Thọ Nam 30-08-88 Quang học 

19 Trần Duy Thưởng Nam 28-11-82 Quang học 

20 Phan Minh Tuấn Nam 31-10-84 Quang học 

21 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 26-08-89 Quang học 

22 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 28-11-92 Vật lý chất rắn 

23 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 27-04-92 Vật lý chất rắn 

24 Trần Niên Hảo Nam 15-10-1975 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

25 Lưu Thị Hoà Nữ 11-05-91 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

26 Phan Thị Hoài Nữ 01-10-78 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

27 Nguyễn Công Hoàng Nam 21-03-84 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

28 Trần Quang Khiêm Nam 01-01-78 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

29 Bùi Thị Hồng Liên Nữ 16-12-79 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

30 Trần Thị Mộng Linh Nữ 02-01-78 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

31 Nguyễn Thị Anh Ngữ Nữ 18-07-88 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

32 Trương Thị Thiên Phúc Nữ 16-11-88 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

33 Phạm Khánh Phương Nữ 12-02-80 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

34 Nguyễn Thị Thanh Quyên Nữ 10-12-82 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

35 Lương Thị Thu Sinh Nữ 10-10-79 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

36 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 23-01-82 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

37 Nguyễn Quốc Huy Nam 02-09-90 Vật lý nguyên tử 

(Danh sách gồm 37 học viên cao học) 


